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BÁO CÁO 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH  

HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2025 

 

  Ủy ban nhân dân xã An Hưng đã niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2025 (Có danh sách kèm theo) tại Trụ sở 

UBND xã An Hưng, nhà văn hóa các thôn, đài truyền thanh xã từ ngày 

24/11/2025 đến ngày 27/11/2025. 

  Hết thời gian niêm yết Ủy ban nhân dân xã An Hưng tổng hợp báo cáo kết 

quả công khai niêm yết như sau: 

- Ý kiến không đồng ý với danh sách: Không có ý kiến nào 

- Ý kiến khác: Không có ý kiến nào 

- Những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị: Không có 

     Trên cơ sở kết quả niêm yết, Ủy ban nhân dân xã An Hưng tổng hợp, báo 

cáo cụ thể như sau: 

    Tổng số hộ nghèo: 0 hộ, hộ cận nghèo: 109, hộ thoát cận nghèo: 37 hộ. 

(Có 02 danh sách kèm theo) 

      Ủy ban nhân dân xã An Hưng tổng hợp báo cáo, làm căn cứ quyết định 

công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2025 theo quy 

định./. 
Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND xã; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- 25 Trưởng thôn; 

- Lưu VT, KT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Thị Hải Ninh 



 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày        /11/2025) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 Lưu Thị Rạng  01/01/1930 CH 031130006851 An Áo CN   1    1   

 2 Lý Văn Trung 01/01/1965  Con 031065010306 An Áo CN          

 3 Lý Thị Ngoan  01/01/1971 Con 031171011998 An Áo CN          

2 1 Ngô Xuân Thuận 12/10/1976  CH 031076023320 An Áo CN   1    1   

3 1 Ngô Thị Khơ  01/01/1940 CH 031140005243 An Áo M   1    1   

 2 Lý Văn Thành 30/07/1972  Con 031072015584 An Áo M          

4 1 Ngô Thị Ái  07/08/1957 CH 031157013197 An Áo M   1    1   

5 1 Ngô Văn Thạch 25/10/1969  CH 031069000597 An Áo M  1     1   

 2 Đặng Thị Len  01/01/1970 vợ 031170018603 An Áo M          

 3 Ngô Văn Thành 10/01/1992  Con 031092004083 An Áo M          

 4 Ngô Lê Anh Thơ  14/02/2015 Cháu 031315009490 An Áo M          

6 1 Nguyễn Thị Hà  18/07/1984 CH 031184000901 An Áo M   1    1   

 2 Ngô Tùng Dương 16/11/2009  Con 031209015372 An Áo M          

 3 Ngô Thị Trâm Anh  16/07/2012 Con 031312012995 An Áo M          

7 1 Đào Thị Lập  19/05/1960 CH 031160005899 Quán Bế M   1    1   

8 1 Bùi Thị Quy  24/07/1958 CH 031158006670 Quán Bế M   1    1   

9 1 Phạm Thị Tun  02/03/1958 CH 031158000854 Quán Bế M   1    1   

10 1 Vũ Đức Tiệp 13/11/1988  CH 031088002734 Tiên Cầm 1 M  1 1       

 2 Vũ Đức Minh 16/01/2013  Con 031213018251 Tiên Cầm 1 M          



 3 Vũ Đức Khôi 06/09/2016  Con 031216009513 Tiên Cầm 1 M          

 4 Vũ Thị Hà My  07/09/2020 Con 031320010315 Tiên Cầm 1 M          

11 1 Vũ Tiến Long 02/01/1995  CH 031095006597 Tiên Cầm 1 M  1     1   

 2 Phạm Thị Dinh  06/07/1996 Vợ 031196005283 Tiên Cầm 1 M          

 3 Vũ Tuệ Linh  02/01/2021 Con 031321000141 Tiên Cầm 1 M          

 4 Vũ Quế Anh  02/08/2018 Con 031318007601 Tiên Cầm 1 M          

12 1 Bùi Thị Tìm  14/07/1951 CH 031151010464 Tiên Cầm 1 CN   1    1   

13 1 Đặng Văn Mô 03/03/1941  CH 031041003300 Tiên Cầm 1 M   1    1   

 2 Trịnh Thị Huệ  10/05/1945 Vợ 031145007725 Tiên Cầm 1 M          

14 1 Ngô Văn Phông 23/06/1970  CH 031070000982 Tiên Cầm 2 CN   1    1   

 2 Nguyễn Thị Oanh  02/02/1971 Vợ 031171000990 Tiên Cầm 2 CN          

 3 Ngô Đức Hậu 20/09/2006  Con 031206001268 Tiên Cầm 2 CN          

 4 
Ngô Nguyễn Thuỷ 

Tiên 
 08/11/2011 Con 031311016410 Tiên Cầm 2 CN          

15 1 Vũ Đức Hấn 20/11/1981  CH 031081026398 Tiên Cầm 2 M  1     1   

 2 Trần Thị Chinh  02/10/1993 vợ 010193005407 Tiên Cầm 2 M          

 3 Vũ Thanh Tâm 28/12/2024  Con 031324013032 Tiên Cầm 2 M          

16 1 Nguyễn Văn Toàn 07/03/1978  CH 031078007322 Tiên Cầm 2 M  1     1   

17 1 Phạm Thị Tâm  08/04/1945 CH 031145008923 Tiên Cầm 2 CN  1     1   

 2 Ngô Quang Thưởng 20/02/1978  Con 031078001907 Tiên Cầm 2 CN          

 3 Ngô Quang Hạnh 20/10/1987  Con 031087022613 Tiên Cầm 2 CN          

18 
1 

Nguyễn Xuân 

Nghinh 
01/01/1955  CH 031055008378 Tiên Cầm 3 M   1    1   

2 Cao Thị Thanh  02/02/1952 vợ 031152010237 Tiên Cầm 3 M          

19 1 Phạm Thị Ry  02/09/1958 CH 031158000532 Tiên Cầm 3 M   1    1   

20 1 Mai Thị Tuấn  17/05/1959 CH 031159007389 Tiên Cầm 3 M   1    1   

21 1 Ngô Thị Dưỡng  02/02/1963 CH 031163001706 Tiên Cầm 3 CN   1    1   

22 1 Đồng Văn Dũng 19/05/1980  CH 031080007825 Thạch Lựu 1 CN  1    1    



 2 Nguyễn Thị Yến  25/06/1993 Vợ 031193001791 Thạch Lựu 1 CN          

 3 
Đồng Thị Minh 

Ngọc 
 21/03/2015 Con 031315013455 Thạch Lựu 1 CN          

 4 Đồng Ngọc Minh  02/09/2016 Con 031316008618 Thạch Lựu 1 CN          

 5 Đồng Gia Phú 26/09/2017  Con 031217011994 Thạch Lựu 1 CN          

23 1 Đào Văn Tuyền 04/02/1982  CH 031082021252 Thạch Lựu 1 CN   1    1   

 2 Đào Thị Ngọc Anh  16/07/2008 Con 031308004683 Thạch Lựu 1 CN          

24 1 Bùi Thị Viển  10/10/1960 CH 031160009019 Thạch Lựu 1 CN   1    1   

25 1 Đào Thị Nhân  17/09/1958 CH 031158007478 Thạch Lựu 1 M  1     1   

26 1 Phùng Văn Khượng  10/01/1957 CH 031057009242 Thạch Lựu 1 M   1    1   

27 1 Đồng Thị Bồng  01/01/1958 CH 031158007472 Thạch Lựu 1 M   1    1   

28 1 Đồng Thị Cậy  08/05/1950 CH 031150006093 Thạch Lựu 2 CN   1    1   

29 1 Bùi Thị Guồng  08/07/1959 CH 031159002534 Thạch Lựu 2 CN   1    1   

30 1 Nguyễn Văn Phòng 20/08/1951  CH 031051002039 Thạch Lựu 2 CN   1    1   

 2 Phạm Thị Liên 08/02/1955 08/02/1955 Vợ 031155001836 Thạch Lựu 2 CN          

31 1 Phạm Văn Chương 02/02/1946  CH 031046003958 Thạch Lựu 2 CN   1    1   

 2 Đào Thị Sen  23/01/1952 Vợ 031152002767 Thạch Lựu 2 CN          

32 1 Đồng Văn Dân 01/01/1955  CH 031055012366 Thạch Lựu 2 M   1    1   

33 1 Nguyễn Văn Tuấn 06/12/1980  CH 031080005838 Thạch Lựu 2 CN  1    1    

 2 Đặng Thị Vân  16/06/1990 Vợ 031190014043 Thạch Lựu 2 CN          

 3 Nguyễn Minh Ngọc  31/07/2019 Con 031319009365 Thạch Lựu 2 CN          

 4 Nguyễn Văn Quý 24/04/2022  Con 031222007367 Thạch Lựu 2 CN          

34 1 Hồ Thị Bẩy  02/02/1951 CH 031151000870 Thạch Lựu 3 CN   1    1   

35 1 Hồ Thị Quảng  03/07/1960 CH 031160009014 Thạch Lựu 3 M   1    1   

36 1 Đoàn Thị Leo  01/01/1963 CH 031163016333 Thạch Lựu 3 CN   1    1   

37 1 Hồ Thị Cà  13/03/1955 CH 031155005718 Thạch Lựu 3 CN   1    1   

38 1 Hồ Thị Thiệp  01/01/1956 CH 031156015423 Thạch Lựu 3 CN   1    1   



 2 Nguyễn Thị Riệp  01/01/1929 mẹ 031129001843 Thạch Lựu 3 CN          

39 1 Bùi Thị Phờ  01/01/1956 CH 031156012675 Thạch Lựu 3 CN  1    1    

 2 Bùi Văn Thạnh 17/07/1987  Con 031087024580 Thạch Lựu 3 CN          

 3 Bùi Thị Thảo Ngọc  16/08/2011 Cháu 031311005426 Thạch Lựu 3 CN          

40 1 Mai Thị Hến  20/02/1962 CH 031162009713 Trung Thanh Lang 1 CN   1    1   

41 1 Mai Văn Cường 02/09/1994  CH 031094008157 Trung Thanh Lang 1 CN  1   1     

 2 Mai Tuấn Vũ 01/11/2012  Con 031212010001 Trung Thanh Lang 1 CN          

 3 Mai Thị Kiều Linh  11/09/2014 Con 031314016434 Trung Thanh Lang 1 CN          

42 1 Nguyễn Thị Hoán  20/10/1954 CH 031154003775 Trung Thanh Lang 1 CN   1    1   

43 1 Nguyễn Thị Điến  18/09/1957 CH 031157002290 Trung Thanh Lang 1 CN  1    1    

 2 Hoàng Thị Phương  03/07/1983 
Con 

dâu 
031183005890 Trung Thanh Lang 1 CN          

 3 Mai Thị Hà Giang  06/01/2012 Cháu 031312020956 Trung Thanh Lang 1 CN          

 4 Mai Thị Hà Châu  21/10/2013 Cháu 031313013560 Trung Thanh Lang 1 CN          

 5 Mai Thị Ngọc Như  08/04/2020 Cháu 031320003763 Trung Thanh Lang 1 CN          

44 1 Đào Thị Núi  01/12/1960 CH 031160003381 Trung Thanh Lang 1 CN   1    1   

45 1 Mai Văn Sơn 12/09/1965  CH 031065014265 Trung Thanh Lang 2 CN  1    1    

 2 Đặng Thị Ngoan  15/03/1966 Vợ 031166010148 Trung Thanh Lang 2 CN          

 3 Mai Văn Tuấn 12/03/1993  Con 031093011057 Trung Thanh Lang 2 CN          

 4 Cụt Thị Nhẹ  22/06/1996 
Con 

dâu 
040196000416 Trung Thanh Lang 2 CN          

 5 Mai Văn Cường 17/02/2015  Cháu 031215011928 Trung Thanh Lang 2 CN          

 6 Mai Thị Trang  03/03/2016 Cháu 031316001854 Trung Thanh Lang 2 CN          

 7 Mai Văn Long 08/08/2017  Cháu 031217017825 Trung Thanh Lang 2 CN          

 8 Mai Văn Anh 16/11/2018  Cháu 031218017158 Trung Thanh Lang 2 CN          

 9 Mai Văn Hoàng 17/12/2019  Cháu 031219017642 Trung Thanh Lang 2 CN          

 10 Mai Văn Sang 08/02/2021  Cháu 031221009715 Trung Thanh Lang 2 CN          

 11 Mai Trung Đức 03/02/2022  Cháu 031222010386 Trung Thanh Lang 2 CN          

 12 Mai Diệu Linh 13/01/2024  Cháu 031324012900 Trung Thanh Lang 2 CN          



46 1 Phạm Hữu Thắng 28/01/1980  CH 031080015126 Trung Thanh Lang 2 CN  1    1    

 2 Nguyễn Thị Hoa  28/01/1980 Vợ 031180015570 Trung Thanh Lang 2 CN          

 3 Phạm Hữu Quy 11/07/2003  Con 031203006845 Trung Thanh Lang 2 CN          

 4 Hoàng Ngọc Lan  15/03/2004 
Con 

dâu 
031304016374 Trung Thanh Lang 2 CN          

 5 Phạm Hữu Đại 24/09/2009  Con 031209013186 Trung Thanh Lang 2 CN          

 6 Phạm Hữu Lộc 28/07/2007  Con 031207008303 Trung Thanh Lang 2 CN          

 7 
Phạm Hữu Tùng 

Anh 
12/09/2015  Con 031215001581 Trung Thanh Lang 2 CN          

 8 
Phạm Bảo Minh 

Khang 
16/12/2022  Cháu  Trung Thanh Lang 2 CN          

47 1 Bùi Thị Mạy  01/01/1955 CH 031155000377 Trung Thanh Lang 2 CN   1    1   

48 1 Lê Thị Lượt  04/09/1959 CH 031159013648 Trung Thanh Lang 2 CN  1    1    

 2 Đào Xuân Hoàn 28/07/1989  Con 031089022892 Trung Thanh Lang 2 CN          

49 1 Lưu Thị Díu  06/06/1948 CH 031148001773 Trung Thanh Lang 2 CN  1    1    

 2 Đào Xuân Duyệt 25/10/1951  chồng 031151001373 Trung Thanh Lang 2 CN          

 3 Đào Xuân Nghiêm 10/01/1988  Con 031088022040 Trung Thanh Lang 2 CN          

 4 Đào Thị Trang 10/03/1985  Con 031185009962 Trung Thanh Lang 2 CN          

50 1 Đào Thị Tĩnh  05/03/1957 CH 031157000774 Trung Thanh Lang 2 CN  1    1    

 2 Bùi Như Liêm 20/06/1982  Con 031082002057 Trung Thanh Lang 2 CN          

 3 Đặng Thị Hường  29/12/1983 Con 031183004920 Trung Thanh Lang 2 CN          

 4 
Bùi Như Minh 

Quân 
22/12/2015  Cháu 031215000534 Trung Thanh Lang 2 CN          

 5 Bùi Thị Mỹ Duyên  29/12/1983 Cháu 031311004995 Trung Thanh Lang 2 CN          

51 1 Đỗ Văn Định 26/05/1954  CH 031054007001 Trung Thanh Lang 3 CN   1    1   

 2 Phạm Thị Dũng  16/11/1953 Vợ 031153009712 Trung Thanh Lang 3 CN          

52 1 Lê Thị Dịnh  12/03/1948 CH 031148001016 Trung Thanh Lang 3 CN   1    1   

 2 Lữ Trường Giang 16/01/1981  Con 031081000128 Trung Thanh Lang 3 CN          

53 1 Trịnh Thị Mệnh  11/05/1942 CH 031142001249 Trung Thanh Lang 3 CN   1    1   

54 1 Phạm Thị Nụ  10/02/1935 CH 031135000039 Trung Thanh Lang 3 CN   1    1   



55 1 Nguyễn Thị Tranh  01/03/1956 CH 031156004844 Trung Thanh Lang 3 CN   1    1   

56 1 Lê Văn Ước 08/10/1978  CH 031078017424 Cao Minh CN 1 1        

 2 Nguyễn Thị Huệ  19/04/1978 vợ 031178002888 Cao Minh CN          

 3 Lê Thị Mai  05/09/2019 con 031319009595 Cao Minh CN          

 4 Lê Thị Trà My  08/07/2008 con 031308005234 Cao Minh CN          

57 1 Nguyễn Văn Ngọc  20/12/1971 CH 031071002429 Cao Minh CN  1    1    

58 1 Lương Thị Thủy  04/11/1983 CH 031183025058 Cốc Lộc CN   1    1   

 2 Nguyễn Thu Duyên  18/10/2012 Con 031312012331 Cốc Lộc CN          

59 1 Hoàng Văn Hiến 15/01/1952  CH 031052008136 Cốc Lộc M   1    1   

 2 Vũ Thị Nhời  01/01/1953 Vợ 031153007109 Cốc Lộc M          

60 1 Phạm Thị Khiên  30/07/1945 CH 031145005795 Cốc Lộc CN   1    1   

 2 Phạm Thị Hồng  10/01/1979 Con 031179004230 Cốc Lộc CN          

 3 Đào Thị Hà Phương  16/08/2008 Cháu 031308000457 Cốc Lộc CN          

 4 Đào Ngọc Hà Anh  31/05/2016 Cháu 031316005135 Cốc Lộc CN          

61 1 Phạm Thị Tạnh  19/05/1963 CH 031163003790 Cốc Lộc CN   1    1   

62 1 Vũ Thị Nếp  02/03/1946 CH 031146000628 Cốc Lộc M   1    1   

63 1 Hoàng Văn Kiên 19/02/1984  CH 031084008017 Cốc Lộc CN     1  1   

 2 Nguyễn Thị Thêm  15/09/1988 Vợ 031188015464 Cốc Lộc CN          

 3 
Hoàng Thị Ngọc 

Anh 
 20/06/2007 Con 031307010674 Cốc Lộc CN          

 4 
Hoàng Thị Khánh 

Huyền 
 16/05/2014 Con 031314017725 Cốc Lộc CN          

 5 Hoàng Mạnh Cường 01/11/2018  Con 031218013147 Cốc Lộc CN          

64 1 Hoàng Văn Trắm 01/01/1961  CH 031061002472 Cốc Lộc M  1     1   

 2 Lương Thị Mướt  30/10/1964 Vợ 031164013462 Cốc Lộc M          

 3 Hoàng Văn Toàn 09/05/1987  Con 031087004941 Cốc Lộc M          



65 1 Nguyễn Văn Thắng 06/01/1987  CH 031087019176 Độc Lập CN  1   1     

 2 Đồng Thị My  25/06/1990 vợ 031190023583 Độc Lập CN          

 3 
Nguyễn Thị Kim 

Thư 
 19/01/2015 con 031315005628 Độc Lập CN          

 4 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 01/04/2016 con 031316002999 Độc Lập CN          

 5 Nguyễn Văn Quang 12/07/2020  con 031220007921 Độc Lập CN          

66 1 Phạm Thị Thủy  12/08/1975 CH 031175003602 Độc Lập CN   1    1   

 2 Phạm Hoàng Đức 07/12/2005  con 031205003645 Độc Lập CN          

67 1 Nguyễn Thị Mý  10/12/1966 CH 031166002583 Hạnh Thị CN      1 1   

68 1 Trịnh Thị Lõi  02/03/1933 CH 031133003086 Hạnh Thị CN      1 1   

 2 Nguyễn Thị Gái  13/06/1969 Con 031169007141 Hạnh Thị CN          

69 1 Nguyễn Thị Chính  08/05/1970 CH 031170002917 Hòa Bình CN 1     1    

70 1 Nguyễn Thị sậy  28/02/1954 CH 031154001749 Hòa Bình CN   1    1   

71 1 Đặng Thị Hoan  22/02/1945 CH 031145000504 Kim Lĩnh CN   1    1   

72 1 Phạm Văn Đót 01/01/1948  CH 031048004966 Kim Lĩnh CN   1    1   

 2 Ngô Bích Thủy  28/02/2011 Cháu 031311002056 Kim Lĩnh CN          

73 1 Vũ Thị Ngân  19/05/1958 CH 031158002578 Kim Lĩnh CN  1     1   

 2 Phạm Văn Vương 19/07/1989  Con 031089002579 Kim Lĩnh CN          

 3 Lê Thị Mến  04/05/1988 CD 031188002841 Kim Lĩnh CN          

 4 
Phạm Lê Phương 

Chi 
 13/06/2015 Cháu 031315003726 Kim Lĩnh CN          

 5 
Phạm Lê Phương 

Vy 
 21/06/2017 Cháu 031317006023 Kim Lĩnh CN          

 6 Phạm Lê Bảo Ngọc  10/02/2020 Cháu 031320001555 Kim Lĩnh CN          

74 1 Nguyễn Hữu Vững 01/05/1986  CH 031086015958 Kim Lĩnh CN  1     1   

 2 Nguyễn Thị Liên  03/06/1986 Vợ 038186003228 Kim Lĩnh CN          

 3 Nguyễn Thị Hoa  01/10/2011 Con 031311007691 Kim Lĩnh CN          



 4 
Nguyễn Thị Khánh 

Ly 
 29/12/2020 Con 031320015198 Kim Lĩnh CN          

75 1 Đặng Xuân Hồi 01/04/1966  CH 031066013129 Kim Lĩnh M  1     1   

 2 Bùi Thị Thiết  04/06/1972 Vợ 031172005714 Kim Lĩnh M          

 3 Đặng Xuân Hà 06/09/2000  Con 031200000608 Kim Lĩnh M          

 4 Vũ Thị Nhiên  15/01/2004 CD 031304011669 Kim Lĩnh M          

 5 Đặng Thái Khang 17/08/2024  Cháu 031224008356 Kim Lĩnh M          

76 1 Đàm Thị Thành  12/07/1949 CH 031149002338 Kim Lĩnh M  1     1   

 2 Phạm Văn Trường 01/01/1978  Con 031078012592 Kim Lĩnh M          

 3 Nguyễn Thị Hường  02/02/1978 CD 031178002829 Kim Lĩnh M          

 4 Phạm Văn Hoàng 09/02/2002  Cháu 031202003948 Kim Lĩnh M          

77 1 Phạm Thị Nhài  08/07/1948 CH 031148002487 Kim Lĩnh CN  1     1   

 2 Nguyễn Hữu Giang 03/12/1992  Cháu 031092002616 Kim Lĩnh CN          

78 1 Lê Thị Là  17/10/1992 CH 031192000671 Khởi Nghĩa M  1     1   

 2 Hoàng Khánh Duy 09/05/2013  con 031213000978 Khởi Nghĩa M          

 3 Lê Thị Aí Nhi  15/12/2018 con 031318014351 Khởi Nghĩa M          

79 1 Đào Thị Phượng  25/07/1983 CH 031183006672 Khởi Nghĩa CN  1     1   

 2 Lê Thị Khánh Linh  26/08/2007 con 031307001468 Khởi Nghĩa CN          

 3 Lê Thị Thu Thủy  29/01/2009 con 031309012482 Khởi Nghĩa CN          

 4 Lê Phát Sáng 31/10/2013  con 031213007678 Khởi Nghĩa CN          

80 1 Phạm Thị Tha  03/04/1934 CH 031134001816 Mông Thượng CN   1    1   

81 1 Phạm Thị Bê  02/04/1958 CH 031158018245 Mông Thượng CN   1    1   

 2 Phạm Văn Tĩnh 01/01/1965  Em 031065010101 Mông Thượng CN          

82 1 
Phạm Thị Kim 

Oanh 
 23/07/1983 CH 031183000781 Mông Thượng CN   1    1   

 2 Phan Văn Nam 10/06/1984  Chồng 042084000042 Mông Thượng CN          



 3 Phan Thanh Thùy  21/12/2008 Con 031308005680 Mông Thượng CN          

 4 Phan Thùy Trang  03/05/2011 Con 031311016161 Mông Thượng CN          

 5 Phan Bảo Khang 11/12/2020  Con 031220016515 Mông Thượng CN          

83 1 Đặng Thị Tẹo 
 

05/03/1952 CH 031152009137 Mông Thượng CN 
  

1 
   

1 
  

 2 Phạm Quốc Dũng 20/05/1950  Chồng 031050009565 Mông Thượng CN          

84 1 Phạm Thị Mận  25/05/1952 CH 031152010321 Mông Thượng CN   1    1   

85 1 Phạm Khánh Toàn 08/07/1995  CH 031095003529 Mông Thượng CN  1     1   

 2 Phạm Thị Ngọc  30/05/1995 Vợ 031195017206 Mông Thượng CN          

 3 Phạm Thị Bảo Anh  03/05/2014 Con 031314008473 Mông Thượng CN          

 4 
Phạm Ngọc Thảo 

My 
 08/07/2016 Con 031316005942 Mông Thượng CN          

86 1 Đặng Thị Phề  06/06/1940 CH 031190020315 Mông Thượng M  1     1   

 2 Phạm Văn Cường 25/06/1985  Con 031085007273 Mông Thượng M          

87 1 Lê Thị Nhàng  06/02/1954 CH 031154010730 Nam sơn 1 CN 1     1    

88 1 Đào Thị Sầm  19/05/1955 CH 031155008958 Nam sơn 1 M   1    1   

89 1 Đặng Thị Yểng  02/08/1952 CH 031152001415 Nam sơn 2 CN      1 1   

90 1 Phan Văn Hoàng 01/04/1947  CH 031047006943 Nam sơn 2 CN      1 1   

 2 Nguyễn Thị Tành  01/01/1941 vợ 031141002818 Nam sơn 2 CN          

91 1 Đặng Thị Thơi  20/08/1965 CH 031165004741 Phương Hạ CN   1    1   

92 1 Nguyễn Thị Thêu  02/02/1952 CH 031152009216 Phương Hạ CN   1    1   

93 1 Đàm Thị Ký  01/01/1953 CH 031153006171 Phương Hạ CN   1    1   

94 1 Đào Đăng Giáp 02/02/1955  CH 031055010633 Phương Hạ CN   1    1   

95 1 Đào Đăng Ưng 05/06/1979  CH 031079014044 Phương Hạ CN  1     1   

 2 Phạm Thị Nga  27/03/1986 Vợ 031186007437 Phương Hạ CN          

 3 Đào Thị Phi Yến  02/07/2010 Con 031310012552 Phương Hạ CN          

 4 Đào Thị Tuyết Như  11/03/2013 Con 031313003254 Phương Hạ CN          

 5 Đào Hoàng Huy 15/08/2014  Con 031214019991 Phương Hạ CN          



96 1 Đào Đăng Bình 10/10/1982  CH 031082007571 Phương Hạ CN  1     1   

 2 Ngô Thị Hương  15/11/1983 Vợ 031183007741 Phương Hạ CN          

 3 
Đào Thị Minh 

Phương 
 12/04/2008 Con 031308008289 Phương Hạ CN          

 4 Đào Ngọc Ánh  15/01/2012 Con 031312008041 Phương Hạ CN          

97 1 Đặng Thị Vũ  01/01/1958 CH 031158011044 Phương Hạ CN   1    1   

 2 Đặng Thị Vụ  10/05/1956 Chị 031156016039 Phương Hạ CN          

 3 Đặng Văn Rơi 01/01/1961  Em 031061015073 Phương Hạ CN          

98 1 Lương Thị Kim  25/05/1954 CH 031154001683 Phương Hạ M   1    1   

99 1 Lương Thị Loan  01/01/1937 CH 031137004225 Phương Hạ CN   1    1   

 2 Đàm Thị Tiếp  10/02/1978 Con 031178014404 Phương Hạ CN          

100 1 Đàm Thị My  01/01/1939 CH 031139004680 Phương Hạ CN   1    1   

 2 Lương Thị Nhung  01/01/1970 Con 031170017335 Phương Hạ CN          

101 1 Dương Văn Lo 14/04/1959  CH 031059000347 Tân Thắng M  1     1   

 2 Nguyễn Thị Xuân  21/04/1960 vợ 031160022169 Tân Thắng M          

 3 Dương Văn Thạo 15/10/1987  con 031087007018 Tân Thắng M          

102 1 Phạm Thị Nhớn  28/12/1947 CH 031147005688 Tân Thắng CN   1    1   

103 1 Lương Thị Lan  08/05/1958 CH 031158014025 Tân Thắng M   1    1   

104 1 Phạm Văn Tuần 10/05/1960  CH 031060003237 Tân Thắng M   1    1   

105 1 Nguyễn Thị Liên  06/07/1966 CH 031166004589 Tân Thắng M  1     1   

 2 Đặng Viết Sang 01/09/1998  con 031098005142 Tân Thắng M          

106 1 Nguyễn Đức Vần 07/05/1950  CH 031050001949 Trần Thành M      1 1   

 2 Nguyễn Thị Nga  17/09/1982 con 031182009204 Trần Thành M          

107 1 Nguyễn Thị Hỡi  28/11/1975 CH 031175000057 Trần Thành CN   1    1   

 2 
Nguyễn Hoàng 

Minh 
13/07/2011  con 031211022263 Trần Thành CN          

108 1 Lê Thị Dung  13/04/1987 CH 031187003555 Văn Khê M  1    1    

 2 Vũ Nam Khánh 08/09/2009  con 031209015620 Văn Khê M          



 3 Vũ Thị Hải Yến  21/05/2012 con 031312022823 Văn Khê M          

 4 
Vũ Ngọc Khánh 

Ngân 
 06/12/2023 con 031323013234 Văn Khê M          

109 1 Nguyễn Thị Ệm  01/01/1929 CH 031129003665 Văn Khê M   1    1   

 2 Vũ Thị Lan  05/07/1957 con 031159014372 Văn Khê M          

 

 Tổng số hộ cận nghèo: 109 hộ 

     

Tổng số khẩu cận nghèo: 252 khẩu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày        /11/2025) 

ST

T 

hộ 

ST

T 

kh

ẩu 

Họ và tên Năm sinh Nữ 

Quan 

hệ với 

chủ hộ 

Số 

CCCD/Mã 

ĐDCN 

Địa chỉ 

Hộ 

ngh

èo, 

hộ 

cận 

ngh

èo 

nă

m 

trư

ớc 

Nguyên nhân nghèo 

Ghi 

chú  Không 

có đất 

sản xuất 

Không 

có vốn 

sản 

xuất, 

kinh 

doanh 

Không 

có lao 

động 

Không 

có công 

cụ/ 

phương 

tiện sản 

xuất 

Khôn

g có 

kiến 

thức 

về 

sản 

xuất 

Không 

có kỹ 

năng lao 

động, 

sản xuất 

Có 

người 

ốm đau, 

bệnh 

nặng, tai 

nạn... 

Nguy

ên 

nhân 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 Lý Thị Thanh 10/10/1969 x CH 031169011062 An Áo CN  1    1    

2 1 Nguyễn Thị Huệ 06/05/1990 x CH 031190088016 An Áo CN  1    1    

 2 Nguyễn Việt Anh 15/10/2009  Con 031209010908 An Áo           

 3 Nguyễn Thị Trang 11/02/2013 x Con 031313002568 An Áo           

3 1 Ngô Thị Thưa 10/05/1975 x CH 031145014745 An Áo CN  1    1    

 2 Ngô Minh Thư 09/04/2013 x Con 031313001872 An Áo           

4 1 Ngô Văn Nhu 27/09/1992  CH 031092018473 An Áo CN  1    1    

 2 Đỗ Thị Phòng 06/03/1990 x Vợ 031190012478 An Áo           

 3 Ngô Anh Thư 01/10/2011 x Con 031311002063 An Áo           

 4 Ngô Minh Quân 03/10/2013  Con 031213013504 An Áo           

 5 Ngô Minh Quyền 01/12/2020  Con 031220015629 An Áo           

 6 Ngô Minh Thế 19/01/2024  Con 031224001949 An Áo           

5 1 Bùi Thị Ngoan 03/04/1958 x CH 031158001140 Quán Bế CN   1    1   

6 1 Lưu Thị Côi 19/05/1955 x CH 031155000926 Quán Bế CN   1    1   

7 1 Đào Công Học 17/05/1964  CH 031064003135 Quán Bế CN   1    1   

 2 Lê Thị Loan 17/07/1963 x Vợ 031163003071 Quán Bế           

8 1 Nguyễn văn Khấu 22/01/1954  CH 031054001061 Tiên Cầm 1 CN   1    1   

 2 Nguyễn Thị The 02/02/1954 x Vợ 031154004814 Tiên Cầm 1           

9 1 Phạm Thị Cậy 02/02/1958 x CH 031158013107 Tiên Cầm 1 CN   1    1   



10 1 Vũ Thị Doán 08/10/1953 x CH 031153003762 Tiên Cầm 1 CN   1    1   

11 1 Lã Thị Tuyện 17/04/1954 x CH 031154000806 Tiên Cầm 2 CN   1    1   

12 1 Nguyễn Thị Ham 02/02/1951 x CH 031151006149 Tiên Cầm 2 CN   1    1   

13 1 Hồ Thị Đong 01/01/1932 x CH 031132004893 Tiên Cầm 3 CN   1    1   

14 1 Bùi Thị Miên 20/12/1938 x CH 031138007194 Tiên Cầm 3 CN   1    1   

15 1 Phạm Thị Bốn 01/01/1943 x CH 031143001015 Tiên Cầm 3 CN   1    1   

16 1 Nguyễn Văn Ba 20/12/1953  CH 031053000942 Thạch Lựu 1 CN   1    1   

 2 Bùi Thị Hường 08/10/1954 x Vợ 031154004807 Thạch Lựu 1           

17 1 Đồng Văn Mạ 01/01/1949 x CH 031049005218 Thạch Lựu 1 CN   1    1   

18 1 Đồng Văn Thăng 19/05/1945  CH 031045003154 Thạch Lựu 1 CN   1    1   

 2 Đỗ Thị Lanh 02/05/1954 x Vợ 031154004811 Thạch Lựu 1           

19 1 Phạm Thị Bứa 08/04/1948 x CH 031148001392 Thạch Lựu 2 CN   1    1   

20 1 Đào Thị Nguyệt 01/03/1933 x CH 031133005733 Thạch Lựu 3 CN   1    1   

21 1 Trần Thị Gái  05/05/1935 CH 031135100085 Trung Thanh Lang 3 CN   1    1   

22 1 Phạm Văn Đức 26/08/1948  CH 031048004524 Cốc Lộc CN  1   1     

 2 Phạm Văn Tưởng 28/07/1986  Con 031086012158 Cốc Lộc           

 3 Bùi Thị Việt  01/01/1991 Con 031191005718 Cốc Lộc           

 4 Phạm Thị Thơm  14/02/2011 Cháu 031312010840 Cốc Lộc           

 5 Phạm Thị Mai Khanh  04/12/2012 Cháu 031312010840 Cốc Lộc           

 6 Phạm Văn Phú Quyết 12/11/2014  Cháu 031214016401 Cốc Lộc           

23 1 Phạm Văn Bắc 01/12/1955  CH 031055012349 Cốc Lộc CN   1    1   

 2 Lê Thị Mỳ  16/03/1955 Vợ 031155000815 Cốc Lộc           

24 1 Lương Đức Hiền 21/05/1960  CH 031060006983 Cốc Lộc CN  1     1   

 2 Phạm Thị Bé  25/02/1959 Vợ 031159018285 Cốc Lộc           

 3 Lương Thị Huyền  24/10/1984 Con 031184000727 Cốc Lộc           

 4 Lương Đức Hiệp 21/07/1989  Con 031089015369 Cốc Lộc           



25 1 Nguyễn Thị Vinh  08/10/1945 CH 031145006279 Kim Lĩnh CN   1    1   

26 1 Phạm Thị Hần  10/09/1945 CH 031145001113 Kim Lĩnh CN   1    1   

27 1 Đào Văn Ngoan 13/03/1986  CH 031086022729 Khởi Nghĩa CN  1     1   

 2 Nguyễn Thị Thủy  08/10/1985 vợ 024185000120 Khởi Nghĩa           

 3 Đào Bảo Xuyên  26/11/2018 con 031318013082 Khởi Nghĩa           

28 1 Hoàng Văn Thông 05/05/1956  CH 031056009732 Mông Thượng CN  1     1   

 2 Đào Thị Nghĩ  16/08/1959 Vợ 031159010372 Mông Thượng           

 3 Hoàng Văn Khải 22/06/1980  Con 031080013472 Mông Thượng           

 4 Phạm Thị Bến  20/12/1983 CD 031183005008 Mông Thượng           

 5 Hoàng Thị Trang  09/01/2003 Cháu 031303000322 Mông Thượng           

 6 Hoàng Tuấn Kiệt 06/02/2005  Cháu 031205003624 Mông Thượng           

29 1 Lê Văn Chất 01/01/1935  CH 031035000247 Nam sơn 1 CN      1 1   

30 1 Hoàng Thị Nam  01/01/1931 CH 031131002545 Phương Hạ CN   1    1   

 2 Lương Thanh Khoa 06/02/1970  Con 031070012218 Phương Hạ           

31 1 Phạm Thị Tự  01/03/1943 CH 031143004705 Tân Thắng CN   1    1   

 2 Trịnh Văn Sinh 12/10/1969  Con 031069005656 Tân Thắng           

 3 Đỗ Thị Ly  27/12/1964 CD 031167002067 Tân Thắng           

 4 Trịnh Văn Tuấn 22/01/1996  Cháu 031096003540 Tân Thắng           

32 1 Nguyễn Thị Mý  03/03/1940 CH 031140001464 Tân Thắng CN   1    1   

 2 Nguyễn Thị Huệ  17/11/2006 Cháu 031306005090 Tân Thắng           

33 1 Đỗ Thị Lan  30/01/1950 CH 031150006986 Tân Thắng CN  1     1   

 2 Trương Văn Mậu 01/01/1985  Con 031085005288 Tân Thắng           

 3 Trương Văn Đạt 05/06/2009  Cháu 031209000997 Tân Thắng           

34 1 Phạm Thị Lớ  24/12/1957 CH 031157011500 Tân Thắng CN  1     1   

 2 Phạm Văn Đức 22/01/1995  Con 031095014026 Tân Thắng           

 3 Nguyễn Thị Thu  08/07/1997 CD 030197011456 Tân Thắng           



 4 Phạm Khánh Linh  13/10/2018 Cháu 031318010760 Tân Thắng           

35 1 Lương Thị Bẩy  02/03/1948 CH 031148001786 Trần Thành CN      1 1   

36 1 Vũ Văn Tới 09/05/1964  CH 031064002961 Văn Khê CN  1     1   

 2 Phạm Thị Canh  02/02/1964 vợ 031164002633 Văn Khê           

 3 Vũ Văn Dán 10/02/1930  bố 031030004869 Văn Khê           

37 1 Vũ Thị Lơ  05/02/1956 CH 031156013289 Văn Khê CN  1     1   

 

 

        

    

 

  

 

  

  

 

 Tổng số hộ thoát cận nghèo: 37 hộ 

     

Tổng số khẩu thoát cận nghèo: 77 khẩu 
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